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4 - Mẫu nhãn hộp chứa 20 ống hỗn dich uống 
2 - Mẫu nhãn ống hỗn dịch uống 10 mi 

(SLSX, HD được dập nồi trên ống) 
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wer) CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8,TP.HoM [MAU NHAN, HOP ĐĂNG KY LAN BAU 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 30 ống hỗn dịch uống 
2 - Mẫu nhãn ống hỗn dịch uống 10 mi 

(SLSX, HD được dập nỗi trên dng) 
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4 - Mẫu nhãn hộp chứa 50 ống hỗn dịch uống 
2 - Mẫu nhãn ống hỗn dịch uống 10 mi 

oem (SLSX, HD được dập nỗi trên ỗng) 

HON DỊCH UỐNG: 

| Gaticov 
Suspension — 

CÔNG TY CP DP AN THIÊN. 
Hỗn dịch uống 10 mi 
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| my CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM MAU GÓI, HỘP DANG KY LAN DAU 

4 - Mẫu nhãn hộp chứa 20 gói hỗn dịch uống 
2 - Mẫu nhãn gói hỗn dịch uống 10 mi 
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4 - Mẫu nhãn hộp chứa 30 gói hỗn dịch uống 
2- Mẫu nhãn as) hen khái ueng 10 ml 
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X4 ÔNG TY CO PHA : tế mi 314 Bồn seo Phường 5 cun 9, TeHoM. MẪU GÓI, HỘP ĐĂNG KÝ LÀN BAU 
1 - Mẫu nhãn hộp chứa 50 gói hỗn dịch uống 
2 - Mẫu nhãn gói hỗn dịch uống 10 mi 
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war CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
mi russue 314 Bông Sao, Phường §, Quận 8, TP.Hồ cíMnh MAU NHẪN, HOP ĐĂNG KY LAN DAU 
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4 - Mau nhãn hộp chứa 1 chai 60 ml hỗn dịch uống 
2 - Mẫu nhãn chai hỗn dịch uống 60 mi 
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war CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
ANTHIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hỗ Chi Minh MẪU NHẪN, HỘP ĐĂNG KÝ LÀN DAU 

4 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 100 ml hỗn dich uống 
2 - Mẫu nhãn chai hỗn dịch uống 100 ml 

HON DICH UỐNG . 

{oni 

HON DICH UỐNG - ORAL 8 

DỤNG TRƯỚC 

Ngày 20 ` Tháng 07 Năm 202 
= ÑWĐÓC NHÀ MÁY 
CONGUIYAN 

CỔ PHAN 
DƯỢC PHẨM la gee 

https://trungtamthuoc.com/



TO HUGNG DAN SU DUNG THUOC 

HON DICH UONG 

GATICOV suspension 

“Dé xa tam tay trẻ em” 

“Doc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng” 

THÀNH PHAN: Mỗi 10 ml hỗn dịch uống chứa: 

Hoạt chất: Natri alginat..................... s55 5ccccccccsccxerrxeee 500 mg 

Watt Bl@Ar NOI Al: comsavemseeniiniecsivrevsiy TAniesainaell 267 mg 

ChHIẾT GHIH1H18EoeeeesaserseekeesseioioOEdieoibsss>vpsbie 160 mg 

'Tá dược: Ta LŨ ccbeuaeaaiiaaansaeiaarassepridllbiSaaissagsaseil 10 ml 

(Natri saccharin, methyl paraben, propyl paraben, natri hydroxyd, 

carbomer 940, menthol, ethanol 96%, nước tinh khiết). 

DANG BAO CHE: Hỗn dịch uống. 

Mô tả sản phẩm: Hỗn dịch thuốc màu trắng ngà đến nâu nhạt, hương bạc hà. 

CHỈ ĐỊNH 

Điều trị các triệu chứng của trào ngược da dày - thực quản như ợ nóng (ợ chua), đầy hơi, 

khó tiêu liên quan dén sự trào ngược như sau khi ăn, hoặc trong khi mang thai, hoặc trên 

những bệnh nhân có các triệu chứng liên quan với viêm thực quản do trào ngược. 

LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG 

Liều dùng 

Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uỗng 10 - 20 ml/lần (hoặc 1 - 2 gói/lần; hoặc 1 - 2 
ống/lần), tối đa 4 lần/ngày. 

Trẻ em từ 6 — 12 tuổi: 5 - 10 ml/lần, tối đa 4 lần/ngày. 

Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sĩ. 

Người cao tuổi: Khuyên cáo sử dụng liều như người lớn. 

Người suy gan: Không cần điều chỉnh liều. 

Người suy thận: Thận trọng néu đang trong chế độ ăn hạn chế muối. 

Cách dùng 

Thuốc sử dụng đường uống. Uống thuốc sau bữa ăn và trước khi đi ngủ 

Lắc kỹ thuốc trước khi sử dụng. 

CHONG CHI ĐỊNH 

Bệnh nhân mẫn cảm với bat kỳ thành phan nào của thuốc. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC 

Nếu các triệu chứng không được cải thiện sau 7 ngày sử dụng, bệnh nhân cần được đánh 

giá lại tình trạng lâm sàng. 
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Ham lượng natri trong 10 ml là 136,9 mg (khoảng 6,0 mmol). Do đó cần tính toán phù hợp 

khi sử dụng ở bệnh nhân có yêu cầu chế độ ăn kiêng muối như suy tim sung huyết và SUY 

thận. 

Hàm lượng calei carbonat trong 10 ml là 160 mg (1,6 mmol). Cần thận trọng khi điều trị 

thuốc cho bệnh nhân bị tăng calci máu, lắng đọng calci ở thận, sỏi calci thận tai phát. 

Cảnh báo ta dược 

Thuốc chứa methyl paraben va propyl paraben có thé gây dị ứng (phản ứng di ứng có thé 

xảy ra chậm). 

Thuốc này có chứa một lượng nhỏ ethanol (alcol), đưới 100 mg trong mỗi liều 10 ml. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHY NU CÓ THAI VA CHO CON BÚ 

Phu nữ có thai 

Các nghiên cứu lâm sàng và số liệu thu được từ lưu hành hỗn dịch uống chứa natri alginat, 

calci carbonat, natri bicarbonat cho thấy thành phần hoạt tính của thuốc không gây di tật 

hay độc tính trên thai nhi. 

Gaticov suspension có thể được sử dụng trong thời kỳ mang thai, nếu cần thiết về mặt lâm 

sang. 

Phu nữ cho con bú 

Không có ảnh hưởng nào của thành phan hoạt chat trên trẻ bú mẹ được ghi nhận khi me sử 

dụng thuốc. Thuốc có thể sử dụng được ở phụ nữ cho con bú. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VAN HANH MAY MOC 

Không anh hưởng. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC 

Nên cân nhắc sử dụng Gaticov suspension cách xa khoảng 2 giờ với các thuốc khác, đặc 

biệt là tetracyclin, digoxin, fluoroquinolon, muối sắt, ketoconazol, thuốc an thần, các 

hormon tuyến giáp, penicillamin, các thuốc trị cao huyết áp (atenolol, metoprolol, 

propanolol), glucocorticoid, chloroquin, biphosphonat (diphosphonat) và estramustin. 

TAC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC (ADR) 

Các tác dụng không mong muốn sau đây được báo cáo với các tần suất tương ứng: Raf 

thường gặp (ADR = 1/10), thường gặp (1/100 = ADR < 1⁄10), it gặp (1⁄IL000 < ADR < 

1/100), hiểm gặp (1/10.000 < ADR < 1/1.000), rất hiém gặp (ADR < 1/10.000). 

Hệ thống cơ quan Tần suất Tác dụng không mong muốn 

Rối loạn hệ thống miễn dịch | Rất hiếm gặp | Phản ứng phản vệ hoặc dạng phản vệ. 

Phản ứng quá mẫn như nỗi mày day 

Rối loạn hô hấp, lồng ngực | Rất hiếm gặp | Tác dụng trên đường hô hấp như co thắt 

và trung thất phế quản 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dugc sĩ những phan ứng có hai gặp phải khi sử dung 

thuốc 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Quá liều: Khi dùng thuốc quá liều, bệnh nhân có thể cảm thấy đầy bụng. 
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Cách xử trí: Trong trường hop dùng thuốc quá liều, cần điều trị triệu chứng gặp phải. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 

Dược lực học 

Nhóm dược ly: Các thuốc khác điều trị loét đường tiêu hóa và bệnh trào ngược da dày - 

thực quản 

Mã ATC: A02BX 

Sau khi uống thuốc phản ứng nhanh với acid dạ dày tạo thành một lớp gel acid alginic có 

pH gần trung tính và lơ lửng phía trên các chất trong dạ dày làm cản trở một cách hiệu quả 

sự trào ngược da dày - thực quản. Trong các trường hợp nặng, lớp gel có thể tự trào ngược 

vào thực quản, hơn là các chất trong dạ dày và tạo tác dụng làm dịu. 

Dược động học 

Cơ chế tác dụng của thuốc là cơ chế vật lý và không phụ thuộc vào sự hấp thu vào tuần 
hoàn toàn thân. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 10 ml. 

Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống x 10 ml. 

Hộp 1 chai 60 ml, kèm 1 cốc đong. 

Hộp 1 chai 100 ml, kèm 1 cốc đong. 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Chai thuốc sau khi đã mở nắp: chỉ sử dụng trong 30 ngày. 

TIỂU CHUAN: TCCS. 

Sản xuất tại nhà máy: 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chi Minh 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 En | 07 năm a 
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